
Số lượng Tỷ lệ %

1 2 3 4 5 6 7 (6:3) 8 9 10 11 (10/3) 12 13 14
15 

(14:3)
16

17 

(16:3)

1 Bằng khen 11563 8203 70,9 2906 25 923 1983 5177 44,8 1408 3769 130 1,1 84 0,7

2 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 227 227 100

3 Cờ thi đua cấp tỉnh 422 0

4 Tập thể lao động xuất sắc 1781 0

5

Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Sơn 

La"

5295 5295 100

Tổng cộng 19288 13725 2906 923 1983 5177 1408 3769 130 84

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Biểu số 02
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Khen thưởng chuyên đề, đột xuất
Khen thưởng 

đối ngoại

Số lượng 

khen cho 

công nhân, 

nông dân, 

cc,vc không 

làm công 

tác quản lý

Tổng số Tỷ lệ %

Số lượng cá 

nhân là 

lãnh đạo 

quản lý (từ 
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trở lên)

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỈNH HẰNG NĂM TỪ 2021 ĐẾN 2025

TT
Danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng

Số lượng khen thưởng 

trong năm

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày      /     /        của UBND tỉnh Sơn La)
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tích đạt được
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làm công 
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